Mẫu 3: Báo cáo của Phòng Tư pháp cấp huyện
	Đơn vị:........................................
………….....................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

giai đoạn 2013-2017


I. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
a. Việc ký kết Chương trình/Kế hoạch phối hợp giữa ngành Tư pháp và Hội Phụ nữ ở địa phương
	Năm
	Hình thức thực hiện

(nêu rõ số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ký kết; trích yếu của Chương trình/Kế hoạch phối hợp; việc ký kết được thực hiện hàng năm hay theo giai đoạn… )
	Chủ thể thực hiện

(Phòng Tư pháp - Hội LHPN...)
	Ghi chú

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	


b. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình 
	Năm
	Hình thức thực hiện

(hội nghị quán triệt, họp, giao ban, sinh hoạt....)
	Chủ thể thực hiện

(UBND huyện, Phòng Tư pháp...)
	Ghi chú

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	


c. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
	Năm
	Cơ quan ban hành

(đề nghị ghi rõ số lượng văn bản gồm: Chương trình/Kế hoạch, Quyết định, Chỉ thị, Công văn, Văn bản khác  (VD: 01 CTr, 03 KH, 08 QĐ…)
	Ghi chú

	
	Tham mưu UBND cấp huyện
	Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL
	Phòng Tư pháp
	Phối hợp với Hội LHPN cấp huyện 
	

	2013
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Kết quả thực hiện các nội dung, hình thức phối hợp của Chương trình
a. Đội ngũ cán bộ phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL) của cơ quan Tư pháp hiện nay
	Tổ chức
	Tập huấn, bồi dưỡng

	1. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện:

- Tổng số thành viên: ………………………

- Số thành viên là nữ: ………………………
	(không báo cáo)

	2. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện:

- Tổng thành viên: ………………………………

- Số thành viên là nữ:……………………………
	- Số lớp đã mở:……………

- Số người dự………………

	3. Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã:

- Số cấp xã đã thành lập đội ngũ này……………….
- Tổng số thành viên:……………………………….
-  Số thành viên nữ: ………………………………..
	- Số lớp đã mở:…………….

- Số người dự………………

	4. Hòa giải viên ở cơ sở:
- Tổng số thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn:……
- Tổng số Tổ hòa giải trên địa bàn:………………
-  Tổng số Hòa giải viên:…………………………
-  Số Hòa giải viên là nữ:…………………………
	- Số lớp đã mở:…………….

- Số người dự………………


b. Các hình thức PBGDPL, TGPL cho phụ nữ giai đoạn 2013 – 2017:
	1. Hội nghị tập huấn, tọa đàm: 

	-Phòng Tư pháp tham mưu UBND hoặc trực tiếp thực hiện:
+Số lượng lớp đã mở:………
+Số lượt người dự……………
	-Phòng Tư pháp phối hợp với Hội LHPN cùng cấp thực hiện:
+Số lượng lớp đã mở:………
+Số lượt người dự…………
	-Các cấp xã thực hiện: 

+Số lượng lớp đã mở:……
+Số lượt người dự………

	2. Tuyên truyền trên Đài Truyền hình cấp huyện: 

	

	-Phòng Tư pháp tham mưu UBND hoặc trực tiếp thực hiện:
+Thể loại thực hiện (Chương trình, chuyên mục...)....................
+Số lượng phát sóng: ..............
	-Phòng Tư pháp phối hợp với Hội LHPN cùng cấp thực hiện:
+Thể loại thực hiện (Chương trình, chuyên mục...)................
+Số lượng phát sóng: ...........
	

	3. Tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở: 

	- Tổng số lần phát sóng:................

	4. Tài liệu pháp luật: 

	- Sách, sổ tay hỏi đáp, tình huống:
+ Biên soạn: ................loại.

+ In ấn:...............bản.
	- Tờ gấp:

+ Biên soạn: ................loại.

+ In ấn:...............bản.
	- Băng, đĩa hình, đĩa tiếng:
+ Biên soạn: ................loại.

+ In sao:...............bản.

	5. Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ với pháp luật:

	Năm 2013: ............., Năm 2014: .............., Năm 2015: ..........., Năm 2016: ..........., Năm 2017: .............

	6. Hòa giải ở cơ sở có Hội phụ nữ tham gia: 

	- Số lượng hòa giải thành/Tổng số vụ việc hòa giải trong: Năm 2013: ............/............ Năm 2014: ............/............ Năm 2015: ............/............ Năm 2016: ............/............ Năm 2017: ............/............ 

	7. Hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

	- Tổng số hội thi, cuộc thi đã tổ chức (nêu rõ hội thi, cuộc thi) :.......................................

- Số người tham dự: .................

	8. Ngày Pháp luật:

	Các hoạt động phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (nêu rõ hoạt động):

Năm 2013:…………..

Năm 2014:…………..

Năm 2015:…………..

Năm 2016:…………..

Năm 2017:…………..

	9. Tủ sách pháp luật:

	-Số tủ sách trên địa bàn huyện hiện có: ……………

- Số sách hiện có:……………..


c. Lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật

	Năm
	Văn bản quy phạm pháp luật đã tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới

(Liệt kê cụ thể)
	Văn bản đã thực hiện phản biện xã hội về phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới

(Liệt kê cụ thể)

	2013
	
	

	2014
	
	

	2015
	
	

	2016
	
	

	2017
	
	


2. Kinh phí thực hiện Chương trình (Số liệu cụ thể)
	Năm
	Từ ngân sách nhà nước
	Từ các nguồn khác (huy động, tài trợ trong nước và quốc tế)

	
	Bố trí riêng thực hiện Chương trình
	Lồng ghép trong kinh phí thường xuyên triển khai các hoạt động
	

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	


III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Về hiệu quả: 

- Đánh giá những chuyển biến trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ (tình hình vi phạm pháp luật của phụ nữ tại địa phương; vai trò, vị thế, sự ảnh hưởng của người phụ nữ đến các thành viên trong gia đình trong việc nâng cao ý thức pháp luật...);

- Đánh giá hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, từng bước nâng cao lợi thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; 

- Việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ trong triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai ngành tại địa phương. 

- Trách nhiệm thực hiện Chương trình của Ngành Tư pháp, Hội phụ nữ địa phương và sự phối hợp của hai ngành. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (chủ quan, khách quan) trong tổ chức thực hiện Chương trình

3. Bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai thực hiện Chương trình. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA HAI NGÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI
- Những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giữa hai ngành;

- Đề xuất những nội dung phối hợp cụ thể giữa hai ngành trong giai đoạn tiếp theo và cơ chế bảo đảm thực hiện./. 

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Sở Tư pháp (BC);
(Ký tên, đóng dấu)
- Lưu: PTP.
PAGE  
3

